
Tháng 02.21
Quỹ Tiền mặt

NGÀY DIỄN GIẢI THU CHI TỒN
208,747,907          

2/1/2021 Cô Chú Lê Công Quyền và cô Lê Thúy 13,884,000 222,631,907          

2/1/2021 Nhà hảo tâm: Nguyen Dinh Diem Kieu 6,000,000 228,631,907          

2/1/2021 Chị Truong Thi Thu Hang 500,000 229,131,907          

2/1/2021 Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 02 cho Nụ Cười 2 20,384,000           208,747,907          

2/1/2021 Anh Nguyễn Văn Hòa 500,000 209,247,907          

2/1/2021 Anh Hùng 1,000,000 210,247,907          

2/1/2021 Anh Dũng 500,000 210,747,907          

2/1/2021 Anh Quỳnh (CK VNDIRECT) 1,000,000 211,747,907          

2/1/2021 Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 02 cho Nụ Cười 4 3,000,000             208,747,907          

2/1/2021 Cô Diệu Thông 1,000,000 209,747,907          

2/1/2021 Vợ Chồng Lộc - Ý 500,000 210,247,907          

2/1/2021 CHS 71-78 , PK-LHP, USA 11,500,000 221,747,907          

2/1/2021 Le Vi Luan, CHS PK 67-74 (CK VCB 01/02) 5,000,000 226,747,907          

2/1/2021 Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 02 cho Nụ Cười 7 18,000,000           208,747,907          

2/1/2021 Phùng Bích Loan ( Australia ) - Cựu học sinh THPT Chuyên LHP Khoá 84/87 - CK Eximbank                   1,770,000 210,517,907          

2/1/2021 Cựu học sinh P.Ký LHP Khoá 71/78 và Con - CK Eximbank                      500,000 211,017,907          

2/1/2021 Tina Nguyễn ( USA) - CK Eximbank                   2,350,000 213,367,907          

2/1/2021 Đỗ Thị Ngọc Vân FB VanDoLHPERS Khoá 87/90 - CK Eximbank                   1,000,000 214,367,907          

2/1/2021 ẨN danh                      650,000 215,017,907          

2/1/2021 Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 02 cho Nụ Cười 8 6,270,000             208,747,907          

2/1/2021 Cô Trần Thị Thép 1,000,000              209,747,907          

2/1/2021 Bạn và Tùng 1,000,000              210,747,907          

2/1/2021 Anh Hiền 100,000                 210,847,907          

2/1/2021 Chị Chín PH Trường PTTH Nguyễn Thị Diệu 500,000                 211,347,907          

2/1/2021 Chị Lan Ban ĐDCMHS Trường Trung học CS Bạch Đằng Q.3 500,000                 211,847,907          

2/1/2021 Cô Thu 500,000                 212,347,907          

2/1/2021 Chi hỗ trợ đợt 01/tháng 02 cho Nụ Cười 9 3,600,000             208,747,907          

2/1/2021 Nguyen Ngoc Diep , CHS LHP 85-88 (Ck Sacombank 28/01)                   1,000,000 209,747,907          

2/1/2021 An Danh (CK Sacombank 31/01)                      450,000 210,197,907          

2/1/2021 Chi hỗ trợ dự án "Trẻ Mồ Côi" Nụ Cười 7 đợt 01  /tháng 02 1,450,000             208,747,907          

2/1/2021 Em Sơn 150,000                     208,897,907          

2/1/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02 cho Quán Yên Vui Nghệ An 150,000                208,747,907          

2/2/2021 Anh Chị Hân Lê - Dương Lê ( Australia) 500AUD 8,950,000                  217,697,907          

2/2/2021 Anh Hồ Hữu Út 1,000,000 218,697,907          

2/2/2021 Chị Lê Thị Dung 500,000 219,197,907          

2/2/2021 Ẩn danh 100,000 219,297,907          

2/2/2021 Chi hỗ trợ đợt 02/tháng 02 cho Nụ Cười 4 1,600,000             217,697,907          

2/2/2021 Vũ Thị Hoa 200,000 217,897,907          

2/2/2021 Bác Sĩ Phước 500,000 218,397,907          

2/2/2021 Ẩn danh 300,000 218,697,907          

2/2/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 1,000,000             217,697,907          

2/2/2021 Chị Hồng Vân ( Đà Nẵng) 500,000 218,197,907          

2/2/2021 CHS Nguyễn Hoàng (Ẩn Danh) 2,000,000                220,197,907          

2/2/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02  cho Quán Yên Vui Mai Lĩnh Quảng Trị 2,500,000             217,697,907          

Tồn



2/3/2021 Nhà hảo tâm: Chị Nguyễn Thị Ái Phương 1,000,000 218,697,907          

2/3/2021 Nhà hảo tâm: Anh Lê Hữu Thiện 1,000,000 219,697,907          

2/3/2021 Nhà hảo tâm: Ẩn danh (PT23735) 2,000,000 221,697,907          

2/3/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02 cho Nụ Cười 2 4,000,000             217,697,907          

2/3/2021 Phan Thị Kim Thủy 500,000 218,197,907          

2/3/2021 Anh Đặng Anh Quân 3,000,000 221,197,907          

2/3/2021 Chi hỗ trợ đợt 03/tháng 02 cho Nụ Cười 4 3,500,000             217,697,907          

2/3/2021 Hoàng Văn Hà 1,000,000 218,697,907          

2/3/2021 Chú Mai 500,000 219,197,907          

2/3/2021 Hoàng Bạch Dương (Donna Hoàng) 2,350,000 221,547,907          

2/3/2021 Tống Thị Man 500,000 222,047,907          

2/3/2021 Chị Hương 200,000 222,247,907          

2/3/2021 Lâm Thị Cẫm Mừng 500,000 222,747,907          

2/3/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 5,050,000             217,697,907          

2/3/2021 Bum LHP - CK Eximbank                   1,000,000 218,697,907          

2/3/2021 Lê Văn Hiếu- Thu Hà - Cựu học sinh THPT Chuyên LHP Khoá 83/85 - CK Eximbank                   5,000,000 223,697,907          

2/3/2021 Lê Công Khanh - CK Eximbank 2/2/2021                   3,000,000 226,697,907          

2/3/2021 Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank:đóng góp bữa cơm chay Tháng 2/2021                   6,000,000 232,697,907          

2/3/2021 Chi hỗ trợ đợt 02/tháng 02 cho Nụ Cười 8 15,000,000           217,697,907          

2/3/2021 Lê Quang Minh 50,000                       217,747,907          

2/3/2021 Ẩn Danh 10,000                       217,757,907          

2/3/2021 Lê Quang Minh 30,000                       217,787,907          

2/3/2021 XuanDieu Phan 200,000                     217,987,907          

2/3/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02 cho Quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 290,000                217,697,907          

2/3/2021 Nang Tran                   2,300,000 219,997,907          

2/3/2021 Nguyễn Thị Nguyệt                   1,000,000 220,997,907          

2/3/2021 Thung Tu Thien                      270,000 221,267,907          

2/3/2021 Đỗ  Thị Yến Nghi                      500,000 221,767,907          

2/3/2021 Chi hỗ trợ đợt 01  /tháng 02 cho Quán Yên Vui Cần Thơ 4,070,000             217,697,907          

2/3/2021 Chị Hà, anh Công 1,000,000                  218,697,907          

2/3/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02 cho Quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 1,000,000             217,697,907          

2/4/2021 Chị Thúy 2,000,000 219,697,907          

2/4/2021 Trần Thị Mai Khuê 200,000 219,897,907          

2/4/2021 Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 2,200,000             217,697,907          

2/4/2021 Cô Yến Trinh 2,000,000 219,697,907          

2/4/2021 Cô Phạm Thị Bé Hiền (HT_LHP) 1,000,000 220,697,907          

2/4/2021 CHS 84-87 1,000,000 221,697,907          

2/4/2021 Lê Thành Lộc 63-70 1,000,000 222,697,907          

2/4/2021 Dr. Lê Trung Sơn 71-78 USA 3,000,000 225,697,907          

2/4/2021 Chấn Hưng - Tuệ Mẫn 500,000 226,197,907          

2/4/2021 Phạm Tấn Tài 2,000,000 228,197,907          

2/4/2021 Yến Thanh (lữ gia , q11) 1,000,000 229,197,907          

2/4/2021 Tu Thanh Nhon 72-79 (CK VCB 02/02) 1,000,000 230,197,907          

2/4/2021 Le Huy Thuc My (CK VCB 02/02) 1,000,000 231,197,907          

2/4/2021 Huynh Tan Hung 58-64 (CK VCB 02/02) 500,000 231,697,907          

2/4/2021 Le Thanh Bao Ngoc (CK VCB 03/02) 5,000,000 236,697,907          

2/4/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02 cho Nụ Cười 7 19,000,000           217,697,907          

2/4/2021 Giáo viên THPT Chuyên LHP - CK Eximbank FT 21035                      500,000 218,197,907          

2/4/2021 Dương Thị Khánh Linh - CK Eximbank                      500,000 218,697,907          

2/4/2021 Mai Uyên - Cựu học sinh LHP Khoá 94/97 - CK Eximbank                   2,500,000 221,197,907          



2/4/2021 Chi hỗ trợ đợt 03/tháng 02 cho Nụ Cười 8 3,500,000             217,697,907          

2/5/2021 Chị Duyên 1,000,000 218,697,907          

2/5/2021 Chị Thúy 2,000,000 220,697,907          

2/5/2021 Chú Dư Thủ Kiếm 2,000,000 222,697,907          

2/5/2021 Nguyen Minh Chau (c/k ACB 129 ngày 5/2) 1,000,000 223,697,907          

2/5/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02 cho Nụ Cười 1 6,000,000             217,697,907          

2/5/2021 Nhà hảo tâm: Trương Thị Thu Hằng 500,000 218,197,907          

2/5/2021 Nhà hảo tâm: Nguyễn Thị Đông Quỳnh 1,000,000 219,197,907          

2/5/2021 Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 02 cho Nụ Cười 2 1,500,000             217,697,907          

2/5/2021 Anh Cường 500,000 218,197,907          

2/5/2021 Cty CP dược phẩm Hướng Việt 3,000,000 221,197,907          

2/5/2021 Bé Gia Hân -Gia Như 500,000 221,697,907          

2/5/2021 Huỳnh Mạnh Thắng 500,000 222,197,907          

2/5/2021 Chị Bạch Cúc 500,000 222,697,907          

2/5/2021 Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 5,000,000             217,697,907          

2/5/2021 Anh Đặng Hoàng Lâm 1,000,000                  218,697,907          

2/5/2021 Anh Lê Trường Hải 100,000                     218,797,907          

2/5/2021 Cô Kim Duyên - Minh Nguyệt 400,000                 219,197,907          

2/5/2021 Chi hỗ trợ đợt 02/tháng 02 cho Nụ Cười 9 1,500,000             217,697,907          

2/5/2021 Quỹ Bông Sen hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481 3,183,091             214,514,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Châu THị Bích Nga  hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT026616,ngày 09-01-21 500,000                214,014,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyễn Ngọc Phương hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT026617,ngày 09-01-21 500,000                213,514,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ẩn danh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028256,ngày 09-01-21 500,000                213,014,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Minh Trang hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028259,ngày 09-01-21 100,000                212,914,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vo Dinh Nhat Huy hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028260,ngày 09-01-21 1,000,000             211,914,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Truong Nguyen Phuong Anh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028261,ngày 10-01-21 400,000                211,514,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ngo Kieu Phuc Thao hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028275,ngày 11-01-21 500,000                211,014,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Cao Tan Phat hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028278,ngày 11-01-21 250,000                210,764,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phuoc Loc Hung Huynh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT026619,ngày 11-01-21 2,000,000             208,764,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Bao Van hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028283,ngày 12-01-21 200,000                208,564,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Huynh Thi Nhu Tran hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028284,ngày 12-01-21 300,000                208,264,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vu Van Dung hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028460,ngày 13-01-21 200,000                208,064,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Lap Phong hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028470,ngày 13-01-21 200,000                207,864,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Nguyen Huy Hoang hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028472,ngày 13-01-21 500,000                207,364,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Le Phuong Lan Anh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028476,ngày 14-01-21 1,000,000             206,364,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Truong Hoang Phuc hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028477,ngày 14-01-21 500,000                205,864,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm NP Chi hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028489,ngày 14-01-21 250,000                205,614,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Ngoc Phi Anh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028300,ngày 12-01-21 5,000,000             200,614,816          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Hoang Hai Anh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028290,ngày 12-01-21 16,909                  200,597,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028493,ngày 14-01-21 1,000,000             199,597,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028752,ngày 18-01-21 200,000                199,397,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ho Nguyet Nhi hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT028786,ngày 26-01-21 1,000,000             198,397,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Anh Minh trich từ kỳ 462hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT029263,ngày 31-01-21 100,000                198,297,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT029287,ngày 02-02-21 200,000                198,097,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyễn Ngọc Tuân trích từ kỳ 482 hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481,PT029288,ngày 02-02-21 400,000                197,697,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Đặng Phương Thùy kỳ 482,PT026630,ngày 21-01-21 2,000,000             195,697,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phước Ẩn danh hỗ trợ bệnh nhân Đặng Phương Thùy kỳ 482,PT028771,ngày 22-01-21 1,000,000             194,697,907          

2/5/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Ngoc Tuan  hỗ trợ bệnh nhân Đặng Phương Thùy kỳ 482,PT029288,ngày 02-02-21 600,000                194,097,907          

2/5/2021 Tập Thể Nhân Viên Sơn Ca 3,270,000 197,367,907          

2/6/2021 Ung Ho NC GD 197936 (c/k ACB 129 ngày 5/2) 300,000 197,667,907          



2/6/2021 Ung Ho Quan Com Nu Cuoi  (c/k ACB 129 ngày 6/2) 3,000,000 200,667,907          

2/6/2021 Karaoke Nnice 25,000,000 225,667,907          

2/6/2021 Anh Tả Thanh Trí 500,000 226,167,907          

2/6/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02 cho Nụ Cười 1 28,800,000           197,367,907          

2/6/2021 Chị Thi 1,000,000 198,367,907          

2/6/2021 Anh Trương Quốc Bảo 2,000,000 200,367,907          

2/6/2021 Anh Phan Nhật Hòa 1,000,000 201,367,907          

2/6/2021 Anh Phan Trung Nam 1,000,000 202,367,907          

2/6/2021 Cô Mỹ 1,000,000 203,367,907          

2/6/2021 Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 6,000,000             197,367,907          

2/6/2021 Nguyễn Bảo Long(lớp 1) 300,000 197,667,907          

2/6/2021 Ngô Ngọc Anh Thư 400,000 198,067,907          

2/6/2021 Đào Thị Tâm 200,000 198,267,907          

2/6/2021 Nhóm ĐH HUTECH SV Lê Trần Anh Khoa 1,000,000 199,267,907          

2/6/2021 Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 1,900,000             197,367,907          

2/6/2021 Trần Túy (USA) 11,500,000 208,867,907          

2/6/2021 Huyen (CK VCB 04/02) 600,000 209,467,907          

2/6/2021 Nguyen Trong Hieu (CK VCB 04/02) 1,000,000 210,467,907          

2/6/2021 Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 02 cho Nụ Cười 7 13,100,000           197,367,907          

2/6/2021 Ông Đặng Michael 11,450,000 208,817,907          

2/6/2021 Ông Lê Văn Thành và Bà Nguyễn Thanh Diệu 500,000 209,317,907          

2/6/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02  cho dự án giáo dục Em đến Trường _Nụ cười 3 11,950,000           197,367,907          

2/7/2021 Cô Thuỷ Nguyễn                   1,000,000 198,367,907          

2/7/2021 Phạm Thị Yến - cầu nguyện hướng linh Ông Huỳnh Ngọc Anh -Pháp danh Nhật Tôn đường về cỏi An lạc                   1,000,000 199,367,907          

2/7/2021 Cô Việt Nga FT 2103…7545 - CK Eximbank                   5,000,000 204,367,907          

2/7/2021 Vũ Phạm Ngọc Hà - CK Eximbank :đóng góp NC8                   1,000,000 205,367,907          

2/7/2021 Chi hỗ trợ đợt 04/tháng 02 cho Nụ Cười 8 8,000,000             197,367,907          

2/8/2021 Con chú Sam 2,000,000 199,367,907          

2/8/2021 Nguyễn Hữu Thành 1,000,000 200,367,907          

2/8/2021 Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 3,000,000             197,367,907          

2/8/2021 Vân Khanh - Van Ha - CK Eximbank :quán cơm NC Tết 2021                   2,000,000 199,367,907          

2/8/2021 Cựu học sinh P.Ký LHP Khoá 03/06 - CK Eximbank                   1,000,000 200,367,907          

2/8/2021 Ủng hộ quán XH NC8 FT 210…7088 - CK Eximbank                      500,000 200,867,907          

2/8/2021 Chi hỗ trợ đợt 05/tháng 02 cho Nụ Cười 8 3,500,000             197,367,907          

2/9/2021 Ung ho NC GD 163901 (c/k ACB 129 ngày 8/2) 500,000                     197,867,907          

2/9/2021 Ung ho quan com Nu Cuoi  (c/k ACB 129 ngày 9/2) 1,000,000 198,867,907          

2/9/2021 Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 02 cho Nụ Cười 1 1,500,000             197,367,907          

2/9/2021 Huỳnh Thị Hưng 1,000,000 198,367,907          

2/9/2021 Nguyễn Thị Thanh Xuân 200,000 198,567,907          

2/9/2021 Võ Thành Phụng 500,000 199,067,907          

2/9/2021 Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 1,700,000             197,367,907          

2/9/2021 Ủng hộ quỹ XH FT 210….9087 - CK Eximbank                      500,000 197,867,907          

2/9/2021 Ngô Nghi Cường - Cựu học sinh THPT Chuyên LHP Khoá 94/97 - CK Eximbank                   1,000,000 198,867,907          

2/9/2021 MoMo T090…T964 - CK Eximbank                      200,000 199,067,907          

2/9/2021 Hong Van - Cựu học sinh 12A2 LHP - CK Eximbank                   1,000,000 200,067,907          

2/9/2021 Quán cơm NC8 - CK Eximbank                   2,000,000 202,067,907          

2/9/2021 Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 02 cho Nụ Cười 8 4,700,000             197,367,907          

2/9/2021 Chị Ngọc 340,000 197,707,907          

2/9/2021 Ẩn danh 100,000 197,807,907          

2/9/2021 Ẩn danh 150,000 197,957,907          



2/9/2021 Bà Phan Mỹ Duyên (California) 4,600,000 202,557,907          

2/9/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02  cho dự án giáo dục Em đến Trường _Nụ cười 3 5,190,000             197,367,907          

2/10/2021 Nhà hảo tâm: Do Thi Bao Phuong 200,000 197,567,907          

2/10/2021 Nhà hảo tâm: Dinh Nguyen Thu Hien 1,000,000 198,567,907          

2/10/2021 Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 02 cho Nụ Cười 2 1,200,000             197,367,907          

2/12/2021 Nghi CT NC8 - CK Eximbank                   1,000,000 198,367,907          

2/12/2021 Đóng góp cho quán NC8 - CK Eximbank                   2,000,000 200,367,907          

2/12/2021 Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 02 cho Nụ Cười 8 3,000,000             197,367,907          

2/13/2021 Nhà hảo tâm: Cô Phương Đà Lạt : lì xì (cái lộc cho mọi người) 500,000 197,867,907          

2/13/2021 Nhà hảo tâm: Chú Lê Văn Lộc 500,000 198,367,907          

2/13/2021 Nhà hảo tâm: Ẩn danh (PT 23742): ủng hộ tiền cơm 1,000,000 199,367,907          

2/13/2021 Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 02 cho Nụ Cười 2 2,000,000             197,367,907          

2/15/2021 NLBT - CK Eximbank                      500,000 197,867,907          

2/15/2021 Em ủng hộ quán cơm NC8 - CK Eximbank                      200,000 198,067,907          

2/15/2021 Ẩn danh - CK Eximbank                   1,000,000 199,067,907          

2/15/2021 Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 02 cho Nụ Cười 8 1,700,000             197,367,907          

2/18/2021 Ung ho Nu Cuoi nam moi GD 189010 (c/k ACB 129 ngày 12/2) 100,000 197,467,907          

2/18/2021 Cô Ngọc Hương và Ngọc Diễm 2,000,000 199,467,907          

2/18/2021 Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 02 cho Nụ Cười 1 2,100,000             197,367,907          

2/18/2021 Ẩn danh 2,000,000 199,367,907          

2/18/2021 Ẩn danh 516,000 199,883,907          

2/18/2021 Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 2,516,000             197,367,907          

2/18/2021 Liên đội Trường THCS Bạch Đằng Q.3 4,000,000              201,367,907          

2/18/2021 Bác Giang Q.3 500,000                 201,867,907          

2/18/2021 Bé Nhã Uyên Q.3 500,000                 202,367,907          

2/18/2021 Em Bảo Minh Q. Phú Nhuận 500,000                 202,867,907          

2/18/2021 Chi hỗ trợ đợt 03/tháng 02 cho Nụ Cười 9 5,500,000             197,367,907          

2/18/2021 Bác Hiền 600,000 197,967,907          

2/18/2021 Chị Diệu 500,000 198,467,907          

2/18/2021 Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 02  cho dự án giáo dục Em đến Trường _Nụ cười 3 1,100,000             197,367,907          

2/19/2021 Chị Hạnh 500,000 197,867,907          

2/19/2021 Chị Bích 1,950,000 199,817,907          

2/19/2021 Công Ty TNHH MTV Phát Triển Đầu Tư Giải Pháp Và Dịch Vụ H&A 1,500,000 201,317,907          

2/19/2021 Ẩn danh 4,300,000 205,617,907          

2/19/2021 Cô Phượng 1,000,000 206,617,907          

2/19/2021 Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 9,250,000             197,367,907          

2/20/2021 Nhựt Ngọc   10/2/2021 500,000 197,867,907          

2/20/2021 Cụ bà Trần Thị Dứt và con Đổng Đông Triều 2,000,000 199,867,907          

2/20/2021 Vợ chồng Đắc 200,000 200,067,907          

2/20/2021 Cụ Ông ( Tân Phú) 1,000,000 201,067,907          

2/20/2021 Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 3,700,000             197,367,907          

2/22/2021 Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 2,000,000 199,367,907          

2/22/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Doan Thi Kim Xuan hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường _ Nụ cười 3,PT027975,ngày 04-01-21 350,000                199,017,907          

2/22/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Doan Thi Kim Xuan hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường _ Nụ cười 3,PT029123,ngày 08-02-21 500,000                198,517,907          

2/22/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Hoang Thanh Son hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường _ Nụ cười 3,PT029178,ngày 21-02-21 2,000,000             196,517,907          

2/22/2021 Quỹ Bông Sen hoàn cảnh khỏ khăn Chị Ly kỳ 483 lần 1 3,000,000             193,517,907          

2/22/2021 Quỹ Bông Sen hoàn cảnh khỏ khăn Dương Văn Trí kỳ 475 lần 3 3,000,000             190,517,907          

2/22/2021 Tuyết Trinh (06/02) 1,000,000 191,517,907          

2/22/2021 Anh Lợi + Chị Hường 
(trong đó có 200kg & mua gia vị cho Quán) 4,500,000 196,017,907          

2/22/2021 Bui Thi My Nhu (CK VCB 06/02) 300,000 196,317,907          



2/22/2021 An Danh (Bui Duc Khoa CK VCB 07/02) 2,000,000 198,317,907          

2/22/2021 Giang (CK VCB 08/02) 500,000 198,817,907          

2/22/2021 An Danh (CK VCB 08/02) 500,000 199,317,907          

2/22/2021 Nguyen Phong Lan & Thi Thi Thu (CK VCB 09/02) 1,000,000 200,317,907          

2/22/2021 Tran Tuan Dung 92-95 (CK VCB 13/02) 500,000 200,817,907          

2/22/2021 Luong Thi Kim Yen (CK VCB 19/02) 825,000 201,642,907          

2/22/2021 Nguyễn Thành Sơn 69-76 (07/02) 4,000,000 205,642,907          

2/22/2021 Tran MX Son (15/02) 300,000 205,942,907          

2/22/2021 Hội Ái Hữu Petrus Ky Nam Cali 1,150,000 207,092,907          

2/22/2021 La Nam Long 68-75 (USA) 4,600,000 211,692,907          

2/22/2021 Phạm Thúy Oanh 2,000,000 213,692,907          

2/22/2021 GĐ Cầm + Tú + Huệ Thái + Trinh + Na + Chíp 2,500,000 216,192,907          

2/22/2021 Chi hỗ trợ đợt 03 /tháng 02 cho Nụ Cười 7 25,675,000           190,517,907          

2/22/2021 Cô Ngô Kiều Phúc Thảo:Tài trợ cơm đùi gà xối mỡ ngày khai trương - CK Eximbank                   6,000,000 196,517,907          

2/22/2021 Gia đình Họ Phạm - CK Eximbank                   1,000,000 197,517,907          

2/22/2021 Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 02 cho Nụ Cười 8 7,000,000             190,517,907          

2/22/2021 Anh Tung Huynh 400,000                 190,917,907          

2/22/2021 Anh Duy Khang 300,000                 191,217,907          

2/22/2021 Chị Nguyễn Thị Minh Trang 500,000                 191,717,907          

2/22/2021 Bạn và Tùng (Chị Xuân) 1,000,000              192,717,907          

2/22/2021 Lương Phúc Tiến Huy và Uyên Thư 1,000,000              193,717,907          

2/22/2021 Chị Lê Thị Nhan, Hoàng Nguyễn Ngọc Tú và Cát Tường 4,000,000              197,717,907          

2/22/2021 NHT Ẩn danh (Chúc Sa) 500,000                 198,217,907          

2/22/2021 Chi hỗ trợ đợt 04/tháng 02 cho Nụ Cười 9 7,700,000             190,517,907          

2/22/2021 Lê Quang Minh 26,000                       190,543,907          

2/22/2021 Cô Mỹ Linh 5,000,000                  195,543,907          

2/22/2021 Lê Quang Minh 11,000                       195,554,907          

2/22/2021 tTrương Thị Mỹ Dung 1,000,000                  196,554,907          

2/22/2021 Lê Quang Minh 50,000                       196,604,907          

2/22/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02 cho Quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 6,087,000             190,517,907          

2/22/2021 Banh Duy Hien My (CK Sacombank 02/02)                   1,000,000 191,517,907          

2/22/2021 An Danh (CK Sacombank 09/02)                      500,000 192,017,907          

2/22/2021 Hoàng Minh Phạm 72-79 (07/02)                   1,000,000 193,017,907          

2/22/2021 Chi hỗ trợ dự án "Trẻ Mồ Côi" Nụ Cười 7 đợt 02  /tháng 02 2,500,000             190,517,907          

2/22/2021 Phòng Xây Dựng, công ty BĐS Khang Phúc                      500,000 191,017,907          

2/22/2021 Chi hỗ trợ đợt 02  /tháng 02 cho Quán Yên Vui Cần Thơ 500,000                190,517,907          

2/22/2021 Chị Mỹ Liên -  CHS Nguyễn Hoàng Quảng Trị 1,000,000                191,517,907          

2/22/2021 Anh Lê Thanh Liêm - TP HCM 1,000,000                192,517,907          

2/22/2021 NHT Ẩn Danh 60,000                     192,577,907          

2/22/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02  cho Quán Yên Vui Mai Lĩnh Quảng Trị 2,060,000             190,517,907          

2/23/2021 GD Phạm Duy Lan 500,000                     191,017,907          

2/23/2021 Nhà hảo tâm: Nguyễn Văn Tuyên 150,000 191,167,907          

2/23/2021 Nhà hảo tâm: Cô Sáu 200,000 191,367,907          

2/23/2021 Alex Tang 3,000,000 194,367,907          

2/23/2021 Chú Dư Thủ Kiếm 2,000,000 196,367,907          

2/23/2021 Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 02 cho Nụ Cười 2 5,850,000             190,517,907          

2/23/2021 Anh Tung Huynh 400,000 190,917,907          

2/23/2021 Chị Như Khanh 300,000 191,217,907          

2/23/2021 Anh Kiệt 500,000 191,717,907          



2/23/2021 Cô Bông 500,000 192,217,907          

2/23/2021 Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 1,700,000             190,517,907          

2/23/2021 Cô Hằng 1,000,000                  191,517,907          

2/23/2021 Cô Tuyết 200,000                     191,717,907          

2/23/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02 cho Quán Yên Vui Nghệ An 1,200,000             190,517,907          

2/24/2021 Cô Tạ Thanh 2,000,000 192,517,907          

2/24/2021 Nguyen Do Kim Thanh (c/k ACB 129 ngày 24/2) 1,000,000 193,517,907          

2/24/2021 Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 02 cho Nụ Cười 1 3,000,000             190,517,907          

2/24/2021 Hồi hướng cho Vong Linh Ven Lo Rì Thuy Nguyễn(20tuổi) 900,000 191,417,907          

2/24/2021 Ẩn danh 200,000 191,617,907          

2/24/2021 Ẩn danh 100,000 191,717,907          

2/24/2021 Cô Vân 500,000 192,217,907          

2/24/2021 Thiên Tư 500,000 192,717,907          

2/24/2021 Chi hỗ trợ đợt 08 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 2,200,000             190,517,907          

2/25/2021 Chị Trần Thị Thanh Thảo 1,000,000 191,517,907          

2/25/2021 Bà Phạm Thị Phấn 500,000 192,017,907          

2/25/2021 Anh Quốc 200,000 192,217,907          

2/25/2021 All The Sentient Beings 1,000,000 193,217,907          

2/25/2021 Chị Hương 500,000 193,717,907          

2/25/2021 Nguyễn Văn Phụng 1,000,000 194,717,907          

2/25/2021 Anh Lê Bá Hải (73 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) 4,000,000 198,717,907          

2/25/2021 Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 8,200,000             190,517,907          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh ủng hộ quán yên vui ninh kiều cần thơ ,PT027979,ngày 04-01-21 200,000                190,317,907          

2/25/2021 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (VCB31) 68,225,850 258,543,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Cao Tan Phat ủng hộ quán yên vui ninh kiều cần thơ ,PT028279,ngày 11-01-21 500,000                258,043,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Bui Thi Thu Trang ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028289,ngày 12-01-21 300,000                257,743,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Thi Hong Giang ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028296,ngày 12-01-21 500,000                257,243,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Hoang Thu Trang ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028297,ngày 12-01-21 500,000                256,743,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Truc Ly ủng hộ quán cơm nụ cười 1,PT028298,ngày 12-01-21 500,000                256,243,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Thanh Tung ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028455,ngày 13-01-21 1,000,000             255,243,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028471,ngày 13-01-21 2,000,000             253,243,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028474,ngày 14-01-21 200,000                253,043,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Co Chu Trac Tu ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028475,ngày 14-01-21 500,000                252,543,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Bạn Anh Sơn ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT028790,ngày 26-01-21 500,000                252,043,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm International School Saigon Pearl ủng hộ quán yên vui Mai Lĩnh Quảng Trị ,PT028794,ngày 27-01-21 8,760,000             243,283,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Vo Dinh Nhat Huy ủng hộ quán cơm nụ cười 1,PT029262,ngày 31-01-21 1,000,000             242,283,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh ủng hộ quán cơm nụ cười 7,PT029109,ngày 06-02-21 400,000                241,883,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT029164,ngày 19-02-21 300,000                241,583,757          

2/25/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Bui T Lieu ủng hộ quán yên vui đống đa hà nội ,PT029191,ngày 23-02-21 100,000                241,483,757          

2/25/2021 Phước Lộc Hùng Huỳnh ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 2,000,000                  243,483,757          

2/25/2021 Cô Lan và Cháu 600,000 244,083,757          

2/25/2021 Ẩn danh PT 23749 200,000 244,283,757          

2/25/2021 Chị Nguyen Thi Thanh Hong 200,000 244,483,757          

2/25/2021 Chị Nguyệt 500,000 244,983,757          

2/25/2021 Chi hỗ trợ đợt 07 /tháng 02 cho Nụ Cười 2 1,500,000             243,483,757          

2/25/2021 Ẩn danh 2,000,000 245,483,757          

2/25/2021 Chị Thúy 2,000,000 247,483,757          

2/25/2021 Các con của chị Lê Thị Phương Anh 1,000,000 248,483,757          

2/25/2021 Chi hỗ trợ đợt 09 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 5,000,000             243,483,757          

2/25/2021 Dư Thủ Kiếm 2,000,000 245,483,757          



2/25/2021 Chị Hoa (Chợ Tân Phước) 500,000 245,983,757          

2/25/2021 Châu Mỹ Anh 500,000 246,483,757          

2/25/2021 Cô Khanh - Em Thầy Sơn 10,000,000 256,483,757          

2/25/2021 An Danh (CK VCB 24/02) 500,000 256,983,757          

2/25/2021 Chi hỗ trợ đợt 04 /tháng 02 cho Nụ Cười 7 13,500,000           243,483,757          

2/25/2021 Trầm Nam Anh - Cựu học sinh Chuyên LHP Khoá 2008-2011 A5                   1,000,000 244,483,757          

2/25/2021 Ẩn danh :ủng hộ NC8- CK Eximbank                      900,000 245,383,757          

2/25/2021 Ẩn danh - CK Eximbank                      200,000 245,583,757          

2/25/2021 Ẩn danh - CK Eximbank                      500,000 246,083,757          

2/25/2021 Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 02 cho Nụ Cười 8 2,600,000             243,483,757          

2/25/2021 Doan Trang Nguyen Le, CHS LHP 14-17 (CK Sacombank 23/02)                      276,200 243,759,957          

2/25/2021 Thai Quoc Dung (CK Sacombank 23/02)                   1,000,000 244,759,957          

2/25/2021 Chi hỗ trợ dự án "Trẻ Mồ Côi" Nụ Cười 7 đợt 03  /tháng 02 1,276,200             243,483,757          

2/26/2021 Cô Phương Uyên 500,000 243,983,757          

2/26/2021 Anh Kim Long 2,000,000 245,983,757          

2/26/2021 Cô Nguyễn Thị Liễu 300,000 246,283,757          

2/26/2021 Cô Mai Thị Mỹ 200,000 246,483,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 06 /tháng 02 cho Nụ Cười 1 3,000,000             243,483,757          

2/26/2021 Nguyễn Kim Tường Phụng - Công Ty TNHH MTV Phát Triển Đầu Tư Giải Pháp Và Dịch Vụ H&A 450,000 243,933,757          

2/26/2021 Nguyễn Khánh Hiệp - Công Ty TNHH MTV Phát Triển Đầu Tư Giải Pháp Và Dịch Vụ H&A 470,000 244,403,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 920,000                243,483,757          

2/26/2021 Cô Tư 1,000,000 244,483,757          

2/26/2021 Nguyễn Thị Bé 1,000,000 245,483,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 10 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 2,000,000             243,483,757          

2/26/2021 Cô Mai TNV                      200,000 243,683,757          

2/26/2021 Cựu học sinh P.Ký LHP Khoá 71/78 - CK Eximbank                   1,130,000 244,813,757          

2/26/2021 Ẩn danh - CK Eximbank                      200,000 245,013,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 02 cho Nụ Cười 8 1,530,000             243,483,757          

2/26/2021 Chị Hường +  Hà                   2,500,000 245,983,757          

2/26/2021 NHT Anh Lương và Bé                      500,000 246,483,757          

2/26/2021 NHT Chị Bích                      200,000 246,683,757          

2/26/2021 NHT Chị Trần Nguyên Hương                      500,000 247,183,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 02 cho Nụ Cười 9 3,700,000             243,483,757          

2/26/2021 Lê Quang Minh 10,000                       243,493,757          

2/26/2021 Lê Quang Minh 30,000                       243,523,757          

2/26/2021 Thuan Cuong 500,000                     244,023,757          

2/26/2021 Đồng Thúy Diễm 200,000                     244,223,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 02 /tháng 02 cho Quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 740,000                243,483,757          

2/26/2021 Khách ẩn danh 26,000 243,509,757          

2/26/2021 Khách ẩn danh 46,000 243,555,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 01 /tháng 02 cho Quán Yên Vui Gia Lai 72,000                  243,483,757          

2/26/2021 Tiền thùng từ thiện từ ngày 19/02 đến ngày 26/02/2021                   344,000 243,827,757          

2/26/2021 Chi hỗ trợ đợt 03  /tháng 02 cho Quán Yên Vui Cần Thơ 344,000                243,483,757          

2/26/2021 Quỹ Bông Sen hoàn cảnh khỏ khăn Nguyễn Duy Hoang - Quảng Trị 2,000,000             241,483,757          

2/27/2021 Anh Phạm Nguyễn Nhật NAM (ngày 26/2) 200,000 241,683,757          

2/27/2021 Anh Phạm Nguyễn Nhật NGUYÊN (ngày 26/2) 200,000 241,883,757          

2/27/2021 Anh Trần Lê Tuấn (ngày 26/2) 200,000 242,083,757          

2/27/2021 Chị Trần Lê Bích Trâm (ngày 26/2) 200,000 242,283,757          

2/27/2021 Cô Trần Thanh Loan (ngày 26/2) 2,000,000 244,283,757          

2/27/2021 Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhi (ngày 26/2) 2,200,000 246,483,757          



2/27/2021 Ung Ho NC GD 110644 (c/k ACB 129 ngày 27/2) 300,000 246,783,757          

2/27/2021 Chi hỗ trợ đợt 07/tháng 02 cho Nụ Cười 1 5,300,000             241,483,757          

2/27/2021 Chị Vân P9, Q4 1,000,000 242,483,757          

2/27/2021 Chị Huyền 500,000 242,983,757          

2/27/2021 Chị Nguyễn Thị Kim Anh 500,000 243,483,757          

2/27/2021 Phan Trung Nam 1,000,000 244,483,757          

2/27/2021 Dương Thị Ngọc Diễm 500,000 244,983,757          

2/27/2021 Anh Tân 1,145,000 246,128,757          

2/27/2021 Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 02 cho Nụ Cười 4 4,645,000             241,483,757          

2/27/2021 Chị Liên 500,000 241,983,757          

2/27/2021 Ngô Phương Mai 2,316,000 244,299,757          

2/27/2021 Ẩn danh 200,000 244,499,757          

2/27/2021 Chi hỗ trợ đợt 11 /tháng 02 cho Nụ Cười 6 3,016,000             241,483,757          

2/28/2021 Chị Trang 85-88 1,000,000 242,483,757          

2/28/2021 An Danh (CK VCB 28/02) 1,000,000 243,483,757          

2/28/2021 Ngo Nguyen Hoang Kim Thy (CK VCB 28/02) 250,000 243,733,757          

2/28/2021 Chi hỗ trợ đợt 05 /tháng 02 cho Nụ Cười 7 2,250,000             241,483,757          

2/28/2021 Công Ty Hiền Phát - CK Eximbank                   1,000,000 242,483,757          

2/28/2021 A1 LHP Khoá 94/97 FT 2106047019 - CK Eximbank                   2,000,000 244,483,757          

2/28/2021 Oanh - FT 2106…3648 - CK Eximbank                   1,000,000 245,483,757          

2/28/2021 Chi hỗ trợ đợt 12 /tháng 02 cho Nụ Cười 8 4,000,000             241,483,757          

464,481,050              431,745,200         241,483,757          

Tiền gửi ngân hàng (VND)
NGÀY DIỄN GIẢI Thu Chi TỒN

1,506,964,313       

2/1/2021 Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB) 1,000,000                  1,507,964,313       

2/1/2021 Cao Tan Phat ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Đặng Phương Thùy kỳ 482 200,000                     1,508,164,313       

2/1/2021 Van ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6 500,000                     1,508,664,313       

2/1/2021  Le Kim Phung ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2 500,000                     1,509,164,313       

2/1/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền hỗ trợ tháng 01/2021 cho Quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 33,000,000           1,476,164,313       

2/1/2021 Phí chuyển tiền 5,000                    1,476,159,313       

2/1/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền xây dựng và sữa chữa mặt bằng Quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 21,454,930           1,454,704,383       

2/1/2021 Phí chuyển tiền 5,000                    1,454,699,383       

2/1/2021 Van Hung Tien (chuyển khoản VCB) 1,000,000                  1,455,699,383       

2/1/2021 Tramy Le ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 2,235,188                  1,457,934,571       

2/1/2021 Tammy Vo ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 6,684,930                  1,464,619,501       

2/1/2021 Hanh Nguyen ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help -Hỗ trợ lũ lụt miền Trung 2,235,188                  1,466,854,689       

2/1/2021 Duat Le ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 6,719,317                  1,473,574,006       

2/1/2021 Minh Do ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help - Hỗ trợ lũ lụt miền Trung 2,235,188                  1,475,809,194       

2/1/2021 Phi Dang ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help - Hỗ trợ lũ lụt miền Trung 68,101,005                1,543,910,199       

2/1/2021 Dan Tran ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 9,170,000                  1,553,080,199       

2/1/2021 Nhóm Bún Bò Từ Thiện Thanh Xuân, Thu Anh Và Bạn Bè ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 192,570,000              1,745,650,199       

2/1/2021 Nhóm Lê Thị Thanh Chung ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 137,550,000              1,883,200,199       

2/1/2021 Truong Hoai Nam Chi Truc ,Nam Cali Q4 ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nui cười 1 2,500,000                  1,885,700,199       

2/1/2021 Nguyenloi  (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 50,000                       1,885,750,199       

2/1/2021 Ẩn danh  (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 100,000                     1,885,850,199       

2/1/2021 Ẩn danh  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     1,886,350,199       

Tồn



2/2/2021 Chinh Le ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 11,203,448                1,897,553,647       

2/2/2021 Tuan Anh Pham ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help - Hỗ trợ lũ lụt miền Trung 49,610,158                1,947,163,805       

2/2/2021 An Tạ Và Bạn ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 140,726,831              2,087,890,636       

2/2/2021 An Tạ Và Bạn ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VN Help 140,726,832              2,228,617,468       

2/2/2021 Dat ( chuyển khoản VCB) 555,000                     2,229,172,468       

2/2/2021 Vo Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB) 105,000                     2,229,277,468       

2/2/2021 Cuong Ha ( chuyển khoản VCB) 1,000,000                  2,230,277,468       

2/2/2021 Vu Van Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Đặng Phương Thùy kỳ 482 300,000                     2,230,577,468       

2/2/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Agribank)PT029287 hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai kỳ 481 200,000                     2,230,777,468       

2/2/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền hỗ trợ tháng 02/2021 cho Quán Yên Vui Cần Thơ 30,000,000           2,200,777,468       

2/2/2021 Phí chuyển tiền 20,900                  2,200,756,568       

2/2/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền mua áo ấm cho trẻ em theo chỉ định nhà hảo tâm nhóm Lê Thị Thanh Chung 137,550,000         2,063,206,568       

2/2/2021 Phí chuyển tiền 11,000                  2,063,195,568       

2/2/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền theo chỉ định nhà hảo tâm nhóm thiện nguyện những người bạn ủng hộ quán cơm nụ cười 9 17,000,000           2,046,195,568       

2/2/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền theo chỉ định nhà hảo tâm nhóm thiện nguyện những người bạn ủng hộ quán cơm nụ cười 4 18,000,000           2,028,195,568       

2/2/2021 Phí chuyển tiền 15,000                  2,028,180,568       

2/2/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nui cười 1 300,000                     2,028,480,568       

2/2/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 200,000                     2,028,680,568       

2/2/2021 Tran Thi Hong  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,029,180,568       

2/2/2021 Nguyen Ngoc Tuan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Đặng Phương Thùy kỳ 482 1,000,000                  2,030,180,568       

2/3/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 1,000,000                  2,031,180,568       

2/3/2021 Nguyen Truc Thanh ( chuyển khoản VCB) 1,500,000                  2,032,680,568       

2/3/2021 Tran Ngoc Anh Tuan ( chuyển khoản VCB) 500,000                     2,033,180,568       

2/3/2021 Phan Hung Duong ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường _ Nụ cười 3 5,000,000                  2,038,180,568       

2/3/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029291 500,000                     2,038,680,568       

2/3/2021 Ho Xuan Hung ( chuyển khoản VCB) Lời Nhắn : Nam Mo A Di Da Phat 500,000                     2,039,180,568       

2/3/2021 Tran Ngoc Binh ( chuyển khoản VCB) 500,000                     2,039,680,568       

2/3/2021 Nguyenloi  (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 50,000                       2,039,730,568       

2/4/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,040,230,568       

2/4/2021 Le Thi Tham  (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Cần Thơ 300,000                     2,040,530,568       

2/4/2021 Chau Nhien Khanh ( chuyển khoản VCB) 1,000,000                  2,041,530,568       

2/4/2021 Duong Thi Dong Phuong ( chuyển khoản VCB) 200,000                     2,041,730,568       

2/4/2021 Nguyen Ngoc Anh ( chuyển khoản VCB) 100,000                     2,041,830,568       

2/4/2021 Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản VCB) 1,000,000                  2,042,830,568       

2/4/2021 Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB) 200,000                     2,043,030,568       

2/4/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029299 300,000                     2,043,330,568       

2/4/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029300 200,000                     2,043,530,568       

2/4/2021 Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB) 200,000                     2,043,730,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phan Hung Duong hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 06-01-21 5,000,000             2,038,730,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phan Hung Duong hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 11-01-21 15,000,000           2,023,730,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Tran Trong Dam hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 11-01-21 2,000,000             2,021,730,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Nguyen Do Kim Thanh hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 20-01-21 1,000,000             2,020,730,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phan Ngoc Huy hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 23-01-21 1,000,000             2,019,730,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Thien Trang va Cac Ban hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 24-01-21 20,000,000           1,999,730,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Ẩn danh hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 24-01-21 500,000                1,999,230,568       

2/4/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm Phan Hung Duong hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường Nụ cười 3, ngày 03-02-21 5,000,000             1,994,230,568       

2/5/2021 Nguyen Thi Vinh Thanh ( chuyển khoản VCB) 2,000,000                  1,996,230,568       

2/5/2021 Vo Thi Minh Ngoc ( chuyển khoản VCB) 500,000                     1,996,730,568       

2/5/2021 Gia Dinh Hieu Ngoc ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 200,000                     1,996,930,568       

2/5/2021 Nguyenloi  (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 50,000                       1,996,980,568       



2/5/2021 Ẩn danh (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Nghệ An 200,000                     1,997,180,568       

2/5/2021 An Tue ( chuyển khoản BIDV) 1,000,000                  1,998,180,568       

2/5/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029105 200,000                     1,998,380,568       

2/5/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029106 100,000                     1,998,480,568       

2/5/2021 Tran Minh Tuan ( chuyển khoản VCB) 400,000                     1,998,880,568       

2/5/2021 Thuong ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 500,000                     1,999,380,568       

2/6/2021 Rose Nickell ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 1,000,000                  2,000,380,568       

2/6/2021 Bui Thi My Nhu ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Đặng Phương Thùy kỳ 482 200,000                     2,000,580,568       

2/6/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) , PT029109 ủng hộ quán cơm nụ cười 7 400,000                     2,000,980,568       

2/6/2021 Quoc Anh ( chuyển khoản VCB) 2,000,000                  2,002,980,568       

2/6/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) , PT029111 500,000                     2,003,480,568       

2/6/2021 Duong Boi Dinh ( chuyển khoản ACB) 100,000                     2,003,580,568       

2/6/2021 Anh Nguyen Van Thang Canada ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 2,972,600                  2,006,553,168       

2/6/2021 Xinh Ngo ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 300,000                     2,006,853,168       

2/6/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 200,000                     2,007,053,168       

2/7/2021 Nguyen The Tich ( chuyển khoản VCB) 100,000                     2,007,153,168       

2/7/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Cơm Nụ cười 9 2,000,000                  2,009,153,168       

2/7/2021 Ẩn danh  (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Cần Thơ 100,000                     2,009,253,168       

2/8/2021 Pham Duy Toan  (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Cần Thơ 1,000,000                  2,010,253,168       

2/8/2021 Chị Linh Sydney Australia  ( chuyển khoảnBIDV) 4,000,000                  2,014,253,168       

2/8/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) , PT029117 500,000                     2,014,753,168       

2/8/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) , PT029118 350,000                     2,015,103,168       

2/8/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền hỗ trợ tháng 02/2021 cho Quán Cơm Nụ Cười 9 20,000,000           1,995,103,168       

2/8/2021 Do Vu ( chuyển khoản ACB) 200,000                     1,995,303,168       

2/8/2021 Quan ( chuyển khoản VCB) 10,000,000                2,005,303,168       

2/8/2021 Nguyen Anh Thy ( chuyển khoản VCB) Lời Nhắn: Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 350,000                     2,005,653,168       

2/8/2021 Dong Hoang Va Da Vang ( chuyển khoản VCB) 2,000,000                  2,007,653,168       

2/8/2021 Doan Thi Kim Xuan( chuyển khoản ACB) 500,000                     2,008,153,168       

2/8/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Mai Lĩnh Quảng Trị 500,000                     2,008,653,168       

2/8/2021 Tran Bich Chieu ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 300,000                     2,008,953,168       

2/8/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,009,453,168       

2/8/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 200,000                     2,009,653,168       

2/8/2021 Le Viet Anh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 5,200,000                  2,014,853,168       

2/8/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 100,000                     2,014,953,168       

2/9/2021 Phan Thi Hoai ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 300,000                     2,015,253,168       

2/9/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) , PT029124 100,000                     2,015,353,168       

2/9/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) , PT029125 100,000                     2,015,453,168       

2/9/2021 Nghia Phan ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ dự án giáo dục  Em đến Trường _ Nụ cười 3 11,650,000                2,027,103,168       

2/9/2021 Nguyen Tri Phuong Nam ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 2,000,000                  2,029,103,168       

2/9/2021 Phí SMS 60,000                  2,029,043,168       

2/9/2021 Phí SMS 40,000                  2,029,003,168       

2/10/2021 Hoang Hai Ha ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 100,000                     2,029,103,168       

2/10/2021 Ho Xuan Hung ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Dương Văn Trí kỳ 475 1,000,000                  2,030,103,168       

2/10/2021 Ho Xuan Cu+ Le Thi Doi ( chuyển khoản VCB) 1,000,000                  2,031,103,168       

2/10/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) , PT029128 48,000                       2,031,151,168       

2/10/2021 Truong Hoang Phuc ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 500,000                     2,031,651,168       

2/11/2021 Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB) 3,000,000                  2,034,651,168       

2/11/2021 Huynh Thi Kim Thuong ( chuyển khoản VCB) 300,000                     2,034,951,168       

2/11/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB),PT029131 100,000                     2,035,051,168       

2/11/2021 Ẩn danh( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 500,000                     2,035,551,168       



2/12/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB),PT029132 100,000                     2,035,651,168       

2/12/2021 Dao Tran Minh Quan ( chuyển khoản VCB) 300,000                     2,035,951,168       

2/12/2021 Tran Tuan Anh ( chuyển khoản VCB) 50,000                       2,036,001,168       

2/12/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB),PT029135 200,000                     2,036,201,168       

2/12/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 1,000,000                  2,037,201,168       

2/12/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 150,000                     2,037,351,168       

2/12/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 200,000                     2,037,551,168       

2/12/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 100,000                     2,037,651,168       

2/13/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB),PT029136 200,000                     2,037,851,168       

2/14/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 500,000                     2,038,351,168       

2/15/2021 Lan Huong ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 100,000                     2,038,451,168       

2/15/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 200,000                     2,038,651,168       

2/15/2021 Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB) 1,000,000                  2,039,651,168       

2/15/2021 Dang Quang Loc ( chuyển khoản BIDV) 200,000                     2,039,851,168       

2/15/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản BIDV),PT029139 100,000                     2,039,951,168       

2/16/2021 Ẩn danh TQD ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Cơm Nụ cười 9 500,000                     2,040,451,168       

2/17/2021 Dang Quang Loc ( chuyển khoản BIDV) 655,000                     2,041,106,168       

2/17/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản BIDV),PT029142 ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 300,000                     2,041,406,168       

2/17/2021 Huynh Thi Nhu TRan ( chuyển khoản BIDV),PT029143 ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 300,000                     2,041,706,168       

2/17/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV),PT029144 ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 500,000                     2,042,206,168       

2/17/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB),PT029146 200,000                     2,042,406,168       

2/17/2021 Nguyen Anh Thy ( chuyển khoản VCB) Lời Nhắn: Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 350,000                     2,042,756,168       

2/17/2021 Tran Que Trang ( chuyển khoản BIDV) ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 500,000                     2,043,256,168       

2/17/2021 Tran Nguyen Huy Hoang ( chuyển khoản VCB) ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 500,000                     2,043,756,168       

2/17/2021 Nguyen Xuan An ( chuyển khoản VCB) 600,000                     2,044,356,168       

2/17/2021 Nguyen Ngoc Ha Thanh ( chuyển khoản ACB) 500,000                     2,044,856,168       

2/17/2021 Nguyen Huu Su - GD Xoai ( chuyển khoản ACB) 2,000,000                  2,046,856,168       

2/17/2021 Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ dự án giáo dục  Em đến Trường _ Nụ cười 3 1,125,000                  2,047,981,168       

2/17/2021 Nguyen Ngoc Phuong ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quà tết quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 500,000                     2,048,481,168       

2/17/2021 ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quà tết quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 2,000,000                  2,050,481,168       

2/17/2021 Nguyen Ngoc Phuong ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quà tết quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 2,000,000                  2,052,481,168       

2/17/2021 ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quà tết quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 500,000                     2,052,981,168       

2/17/2021 Nguyen Van Nhan ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 200,000                     2,053,181,168       

2/17/2021 Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản Sacombank) hỗ trợ dự án giúp trẻ mồ côi _ Nụ cười 7 1,500,000                  2,054,681,168       

2/18/2021 Vu Thi Hai Yen ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 200,000                     2,054,881,168       

2/18/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 50,000                       2,054,931,168       

2/18/2021 Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB),PT029153 500,000                     2,055,431,168       

2/18/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029154 ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 300,000                     2,055,731,168       

2/18/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029156 200,000                     2,055,931,168       

2/18/2021 Tran Phuong Hong - Quynh Chi The Phong ( chuyển khoản VCB) 3,000,000                  2,058,931,168       

2/18/2021 Tran Dai Nghia ( chuyển khoản VCB) 300,000                     2,059,231,168       

2/18/2021 DVTT Va LHLA  ( chuyển khoản VCB), PT029159 2,000,000                  2,061,231,168       

2/18/2021 Gia Dinh Chang( chuyển khoản VCB) 300,000                     2,061,531,168       

2/18/2021 Phí SMS 55,000                  2,061,476,168       

2/18/2021 Phí SMS 55,000                  2,061,421,168       

2/18/2021 Phí SMS 55,000                  2,061,366,168       

2/18/2021 Phan Nguyen Hoang Uyen (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Cần Thơ 200,000                     2,061,566,168       

2/18/2021 Nguyen Ngoc Quy (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Nghệ An 2,000,000                  2,063,566,168       

2/19/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029161 1,000,000                  2,064,566,168       

2/19/2021 Cong ty TNHH H2 Technology -MST: 0313469985 ( chuyển khoản VCB) 5,200,000                  2,069,766,168       



2/19/2021 Givola PTE. LTD. 30 Mount SophiaThe Cathay ( chuyển khoản VCB) 1,984,782                  2,071,750,950       

2/19/2021 Ẩn danh( chuyển khoản VCB),PT029164 ủng hộ quán yên vui Đống Đa Hà Nội 300,000                     2,072,050,950       

2/19/2021 Gia Dinh Tran Phong LAn ( chuyển khoản VCB) 3,000,000                  2,075,050,950       

2/19/2021 Nhu Dinh ( chuyển khoản VCB) 350,000                     2,075,400,950       

2/19/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029167 100,000                     2,075,500,950       

2/19/2021 Nguyen Tien Hoang ( chuyển khoản BIDV) 500,000                     2,076,000,950       

2/19/2021 kết chuyển tiền lãi tiết kiệm 6 tháng 81,665,754                2,157,666,704       

2/19/2021 kết chuyển tiền lãi tiết kiệm 6 tháng 38,110,685                2,195,777,389       

2/19/2021 Pham Duy Lan  ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2 500,000                     2,196,277,389       

2/20/2021 Phí SMS 110,000                2,196,167,389       

2/20/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029169 ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 200,000                     2,196,367,389       

2/20/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029170 hỗ trợ bênh nhân Chị Ly kỳ 483 500,000                     2,196,867,389       

2/20/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029171 hỗ trợ bênh nhân Chị Ly kỳ 483 200,000                     2,197,067,389       

2/20/2021 Tran Ngoc Anh Tuan ( chuyển khoản VCB) 500,000                     2,197,567,389       

2/20/2021 Phí quản lý tài khoản Agribank tháng 02/2021 22,000                  2,197,545,389       

2/20/2021 Phí SMS 55,000                  2,197,490,389       

2/20/2021 Phí SMS 55,000                  2,197,435,389       

2/20/2021 Phí SMS 55,000                  2,197,380,389       

2/20/2021 Phí SMS 55,000                  2,197,325,389       

2/20/2021 Phan Do Nguyen HUng ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 516,000                     2,197,841,389       

2/20/2021 Nguyen Thi Hong Giang( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,198,341,389       

2/20/2021 ALEX Tang  ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2 3,000,000                  2,201,341,389       

2/21/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 100,000                     2,201,441,389       

2/21/2021 Hoang Thanh Son  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 2,000,000                  2,203,441,389       

2/21/2021 Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB) 200,000                     2,203,641,389       

2/21/2021 Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 200,000                     2,203,841,389       

2/21/2021 Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB) 400,000                     2,204,241,389       

2/21/2021 Nguyen Ngoc Tuan ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 1,000,000                  2,205,241,389       

2/21/2021 Hoang Thanh Son ( chuyển khoản VCB)  hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường Nụ cười 3 2,000,000                  2,207,241,389       

2/21/2021 Huynh Thi Nhu Tran ( chuyển khoản VCB)hỗ trợ bênh nhân Chị Ly kỳ 483 300,000                     2,207,541,389       

2/22/2021 Nguyen Lap Phong ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai . Lời Nhắn : Nam Mo Duoc Su Quang Luu Ly Phat2,000,000                  2,209,541,389       

2/22/2021 Nguyen Lap Phong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 . Lời Nhắn : Nam Mo Duoc Su Quang Luu Ly Phat 2,000,000                  2,211,541,389       

2/22/2021 Tran Huu Tri( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Cơm Nụ cười 9 350,000                     2,211,891,389       

2/22/2021 Tran Nguyen Huy Hoang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 500,000                     2,212,391,389       

2/22/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029184 20,000                       2,212,411,389       

2/22/2021 Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 500,000                     2,212,911,389       

2/22/2021 Bui T Ngoc Dung ( chuyển khoản VCB) 1,000,000                  2,213,911,389       

2/22/2021 Truong Thi Tuong Mi ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 200,000                     2,214,111,389       

2/22/2021 Pham Ngoc Anh - Bui T Ngoc Diep ( chuyển khoản VCB) 2,000,000                  2,216,111,389       

2/22/2021 Bui Thi Thu Hoai ( chuyển khoản VCB) 50,000                       2,216,161,389       

2/22/2021 Ẩn danh(chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Nghệ An 20,000                       2,216,181,389       

2/22/2021 Pham Tung Anh  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,216,681,389       

2/22/2021 Pham Thi Bich Huyen  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,217,181,389       

2/22/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT029190 200,000                     2,217,381,389       

2/22/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản ACB),ủng hộ quán cơm nụ cười 1 250,000                     2,217,631,389       

2/23/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền hỗ trợ cho quán cơm nụ cười 1.2.6 38,110,685           2,179,520,704       

2/23/2021 Quỹ Bông Sen chuyển tiền hỗ trợ cho quán cơm nụ cười 1.2.6 81,665,754           2,097,854,950       

2/23/2021 Chi theo chỉ định nhà hảo tâm hỗ trợ cho chương trình phỏ cho mọi người 336,807,832         1,761,047,118       

2/23/2021 Nhà hảo tâm hỗ trợ phở cho mọi người 336,796,832              2,097,843,950       

2/23/2021 Bui T Lieu ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm yên vui đống đa hà nội 100,000                     2,097,943,950       



2/23/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) ,PT029192 300,000                     2,098,243,950       

2/23/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) ,PT029193 hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 500,000                     2,098,743,950       

2/23/2021 Truong Phung Nghi ( chuyển khoản ACB) 100,000                     2,098,843,950       

2/23/2021 Em Trang (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 500,000                     2,099,343,950       

2/23/2021 Ẩn danh(chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 200,000                     2,099,543,950       

2/23/2021 Em TRang (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 300,000                     2,099,843,950       

2/23/2021 Diep Bui ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Cơm Nụ cười 9 2,000,000                  2,101,843,950       

2/23/2021 Minh Thai ( chuyển khoản ACB) 300,000                     2,102,143,950       

2/24/2021 Do Vuong Anh ( chuyển khoản VCB) 100,000                     2,102,243,950       

2/24/2021 Nguyen Do Kim Thanh ( chuyển khoản Eximbank)  hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường Nụ cười 3 1,000,000                  2,103,243,950       

2/24/2021 Ẩn danh (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 100,000                     2,103,343,950       

2/24/2021 Nguyen Hoang Anh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 1,000,000                  2,104,343,950       

2/24/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 500,000                     2,104,843,950       

2/24/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 100,000                     2,104,943,950       

2/24/2021 Phuong Nguyen ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 500,000                     2,105,443,950       

2/24/2021 Nguyen Thi Hong Giang  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,105,943,950       

2/24/2021 Ẩn danh (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Gia Lai 100,000                     2,106,043,950       

2/24/2021 Phí SMS 40,000                  2,106,003,950       

2/24/2021 Nguyen An ( chuyển khoản VCB) 500,000                     2,106,503,950       

2/25/2021 Ta Thanh Binh ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 1,000,000                  2,107,503,950       

2/25/2021 Do Vuong Anh  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 90,000                       2,107,593,950       

2/25/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT029197 250,000                     2,107,843,950       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 2,066                         2,107,846,016       

2/25/2021 Phí SMS 55,000                  2,107,791,016       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 1,275                         2,107,792,291       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 2,669                         2,107,794,960       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 595                            2,107,795,555       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 1,158                         2,107,796,713       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 362                            2,107,797,075       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 1,134                         2,107,798,209       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 11,137                       2,107,809,346       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Eximbank tháng 02/2021 562                            2,107,809,908       

2/25/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT029198 hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 100,000                     2,107,909,908       

2/25/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT029199 100,000                     2,108,009,908       

2/25/2021 Nguyen Thi Huynh Lan ( chuyển khoản VCB) 500,000                     2,108,509,908       

2/25/2021 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 68,225,850           2,040,284,058       

2/25/2021 Cong ty Co Phan Truyen Thong Son Ca thanh toan tiền lai vay 6 thang theo hd so 002/19LD 100,000,000              2,140,284,058       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản ACB tháng 02/2021 2,545                         2,140,286,603       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản BIDV tháng 02/2021 6,382                         2,140,292,985       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản VCB31 tháng 02/2021 78,431                       2,140,371,416       

2/25/2021 Phí quản lý tài khoản VCB31 tháng 02/2021 22,000                  2,140,349,416       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản VCB27 tháng 02/2021 97,766                       2,140,447,182       

2/25/2021 Phí quản lý tài khoản VCB27 tháng 02/2021 22,000                  2,140,425,182       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản ACB tháng 02/2021 43,793                       2,140,468,975       

2/25/2021 Lãi tiền gửi tài khoản ACB tháng 02/2021 415                            2,140,469,390       

2/25/2021 Tong Ho Nha ( chuyển khoản VCB) 3,000,000                  2,143,469,390       

2/26/2021 KHUONG THI KIEU OANH ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,143,969,390       

2/26/2021 Cu Ba Bui Thi Viet ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 1,000,000                  2,144,969,390       

2/26/2021 Nguyen Thanh Hoa ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Đống Đa Hà Nội 500,000                     2,145,469,390       

2/26/2021 Nguyen Anh Thy ( chuyển khoản VCB) Lời Nhắn: Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 450,000                     2,145,919,390       



2/26/2021 Hoang Thi Ngoc Trang ( chuyển khoản VCB) 500,000                     2,146,419,390       

2/26/2021 Le Thi Tung ( chuyển khoản BIDV) 500,000                     2,146,919,390       

2/26/2021 Cu Ba Bui Thi Viet  ( chuyển khoản ACB) ủng hộ chiếc xe điện số 6 cho chị Lê Võ Thị Trúc Mai 1,000,000                  2,147,919,390       

2/26/2021 Cu Ba Bui Thi Viet  ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 1,000,000                  2,148,919,390       

2/26/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT032509 300,000                     2,149,219,390       

2/26/2021 Nguyen Thi Mong Diep ( chuyển khoản VCB) 100,000                     2,149,319,390       

2/26/2021 Ngan Dong  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 500,000                     2,149,819,390       

2/26/2021 Cu Ba Bui Thi Viet (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Nghệ An 1,000,000                  2,150,819,390       

2/27/2021 Chu Du Thu Kiem  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 2,000,000                  2,152,819,390       

2/27/2021 Ẩn danh  ( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán cơm nụ cười 4 200,000                     2,153,019,390       

2/27/2021 Gia Dinh Tran Phong Lan ( chuyển khoản VCB) 3,000,000                  2,156,019,390       

2/27/2021 X Man ( chuyển khoản VCB),PT032512 500,000                     2,156,519,390       

2/27/2021 Ẩn danh  ( chuyển khoản ACB) ,PT032513 hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 1,000,000                  2,157,519,390       

2/27/2021 Bui Thi Phuong Nga  ( chuyển khoản ACB) , hỗ trợ bệnh nhân Chị Ly kỳ 483 500,000                     2,158,019,390       

2/27/2021 Vi Dong Bao ( chuyển khoản VCB) 200,000                     2,158,219,390       

2/27/2021 Ẩn danh  ( chuyển khoản ACB) ,PT032516 ủng hộ quán cơm nụ cười 6 500,000                     2,158,719,390       

2/27/2021 Tran Ngoc Bich ( chuyển khoản VCB) 250,000                     2,158,969,390       

2/27/2021 Tran Ngoc Mai Thao  ( chuyển khoản VCB) 500,000                     2,159,469,390       

2/27/2021 Ngoc Anh  ( chuyển khoản VCB) 100,000                     2,159,569,390       

2/27/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT032520 5,000,000                  2,164,569,390       

2/27/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV),PT032521 hỗ trợ bênh nhận Chị Ly kỳ 483 100,000                     2,164,669,390       

2/27/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Sacombank tháng 02/2021 455                            2,164,669,845       

2/27/2021 Phí quản lý tài khoản Sacombank tháng 02/2021 66,000                  2,164,603,845       

2/27/2021 Ẩn danh( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 100,000                     2,164,703,845       

2/27/2021 Van Thao (chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Cần thơ 500,000                     2,165,203,845       

2/27/2021 Lãi tiền gửi tài khoản Agribank tháng 02/2021 4,500                         2,165,208,345       

2/28/2021 Ẩn danh( chuyển khoản Eximbank) ủng hộ quán Yên Vui Thanh Khê Đà Nẵng 50,000                       2,165,258,345       

2/28/2021 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB),PT032522 hỗ trợ bênh nhận Chị Ly kỳ 483 100,000                     2,165,358,345       

1,510,587,983           852,193,951         2,165,358,345       


